
Lớp học phần: CÐN QTM 16C-Chính trị

Giáo viên: PHẠM ĐÌNH HUẤN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0468161203 Lê Văn Bình 12/10/98 10 3.0 7 5.7

2 0468161205 Nguyễn Lê Chương 14/11/97 0 0.0 0 0.0 SV khiếu nại liên hệ 

3 0468161207 Huỳnh Mạnh Cường 24/04/91 7 5.3 5 5.3 thầy Huấn

4 0468161213 Trương Hoàng Dũng 05/02/96 0 0.0 0 0.0 huancaothang@gmail.com

5 0468161216 Huỳnh Hữu Đạt 30/05/95 0 0.0 0 0.0

6 0468161219 Trịnh Tiến Đạt 21/10/97 0 6.3 7 6.0

7 0468161220 Nguyễn Trung Đức 19/06/96 10 3.0 8 6.2

8 0468161225 Nguyễn Minh Hiếu 13/10/98 7 0.0 6 3.7

9 0468161226 Phạm Lê Hoàng Hiệp 20/04/98 10 3.0 3 3.7

10 0468161232 Phạm Quang Huy 01/09/98 0 0.0 0 0.0

11 0468161234 Võ Thái Hưng 13/03/97 4 2.0 6 4.2

12 0468161244 Phạm Thanh Liêm 29/10/98 7 5.0 5 5.2

13 0468161253 Nguyễn Trần Nhân 06/08/98 4 3.6 4 3.8

14 0468161257 Trần Minh Phát 01/01/98 4 2.0 7 4.7

15 0468161258 Nguyễn Anh Phi 20/08/98 10 5.6 7 6.7

16 0468161260 Tống Bửu Phúc 12/07/98 10 2.3 6 4.9

17 0468161262 Võ Hữu Phước 10/08/98 4 2.3 3 2.8

18 0468161263 Lê Đức Sang 19/11/98 0 5.3 7 5.6

19 0468161268 Đinh Hoàng Thanh 16/06/98 7 3.6 7 5.6

20 0468161272 Nguyễn Ngọc Thạch 02/06/96 10 1.7 3 3.2

21 0468161275 Du Ngọc Thiện 19/12/98 7 2.7 6 4.8

22 0468161278 Nguyễn Quốc Thuận 19/05/98 10 5.0 8 7.0

23 0468161279 Trần Nghi Thức 29/08/98 4 2.0 6 4.2

24 0468161280 Trần Văn Tiên 12/02/98 4 5.0 5 4.9

25 0468161282 Quách Nghĩa Toàn 19/09/98 10 5.0 7 6.5

26 0468161285 Nguyễn Khắc Trí 01/01/98 0 0.0 0 0.0

27 0468161286 Nguyễn Minh Trí 24/02/98 10 7.0 8 7.8

28 0468161288 Trần Đình Trung 12/10/95 7 5.0 8 6.7

29 0468161289 Nguyễn Hồng Truyền 09/04/91 4 4.0 7 5.5

30 0468161290 Dương Việt Tuân 17/10/97 0 5.0 7 5.5

31 0468161291 Đặng Kim Tuấn 11/10/97 10 4.3 7 6.2

32 0468161294 Nguyễn Phan Anh Tú 19/08/97 7 6.0 7 6.6

33 0468161295 Trần Minh Tú 10/04/97 4 2.0 6 4.2

34 0468161298 Đoàn Ngọc Vũ 28/02/97 7 5.7 0 3.0

35 0468151156 Nguyễn Bảo Nghi 21/11/97 0 1.0 3 1.9

36 0468151199 Lê Quang Vinh 21/08/96 0 3.7 6 4.5
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